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Lưu ý: Thí sinh làm bài vào phiếu trả lời in theo mẫu được phát cùng với đề thi và phải đọc kỹ cách hướng dẫn trả lời ghi trong đề thi. Thí sinh phải điền đủ các thông số đã ghi trên phần đầu của phiếu trả lời trắc nghiệm (họ, tên …). Đối với các câu hỏi có nhiều lựa chọn (A,B,C,D,E), thí sinh chỉ chọn một lựa chọn đúng nhất và điền chữ cái thích hợp vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Đối với câu hỏi điền khuyết, thí sinh điền vào chỗ trống đã được mã hoá bằng các số (1, 2, 3, 4 ) theo cách được hướng dẫn vào phiếu trả lời trắc nghiệm. Những câu hỏi dạng khác (nếu có) cũng được hướng dẫn cách làm trong đề thi.
Câu 1. (0,25 điểm)

Sự kiện nào dưới đây sẽ xảy ra sau khi tế bào nhiễm trình diện kháng nguyên lên bề mặt tế bào?

A. Hình thành kháng thể

B. Hoạt hóa tế bào T độc

C. Tăng thực bào

D. Hoạt hóa tế bào B

Câu 2. (0,25 điểm)

Một người đàn ông có huyết áp tâm thu 178 mmHg và huyết áp tâm trương 98 mmHg. Người này bị hẹp động mạch thận. Những biến đổi sinh lí nào dưới đây sẽ xảy ra? 

                      Aldosteron

Renin 
           Thể tích dịch ngoại bào 

A. Tăng


Tăng 

      Tăng

B. Tăng 

Tăng

      Giảm

C. Tăng 

Giảm 

      Tăng

D. Giảm

Tăng

      Giảm

Câu 3. (0,25 điểm)

Ái lực của hemoglobin đối với oxi giảm do

A. máu có tính axít.

B. sốt.

C. thiếu máu.

D. máu có tính axit, sốt và thiếu máu.

Câu 4. (0,25 điểm)

Bệnh nhân 1 có tuyến giáp và tuyến yên đều kém phát triển, bệnh nhân 2 có tuyến giáp bất thường và tuyến yên hoạt động bình thường. Nếu tiêm hoocmôn kích thích tuyến giáp (TSH) vào cả hai người này thì sẽ có hiệu quả ở bệnh nhân nào?

A. Chỉ có hiệu quả ở bệnh nhân 1.

B. Chỉ có hiệu quả ở bệnh nhân 2.

C. Có hiệu quả ở cả hai người.

D. Không có hiệu quả ở cả hai người.

Câu 5. (0,25 điểm)
Người ta lấy dịch chiết từ củ sâm để nuôi nòng nọc ễnh ương nên nòng nọc không biến thái thành ễnh ương được. Tuyến yên của nòng nọc này gia tăng số lượng tế bào sản sinh TSH. Khẳng định nào sau đây giải thích tác động của dịch chiết từ củ sâm là đúng?

A. Nó kích thích sản sinh TSH, chất này lại kích thích sản sinh tiroxin.

B. Nó kích thích sản sinh tiroxin, chất này lại kích thích sản sinh TSH.

C. Nó ức chế sản sinh TSH và tăng sản sinh tiroxin nhờ điều hoà ngược âm tính.

D. Nó ức chế sản sinh tiroxin và tăng sản sinh TSH nhờ điều hoà ngược âm tính.

Câu 6. (0,25 điểm) 

Số lượng thụ thể đối với testosteron ở vùng dưới đồi bị giảm sẽ làm

A. giảm nồng độ FSH và testosteron trong máu.

B. tăng nồng độ FSH và testosteron trong máu.

C. tăng nồng độ FSH và giảm nồng độ testosteron trong máu.

D. giảm nồng độ FSH, còn nồng độ testosteron không bị ảnh hưởng.

Câu 7. (0,25 điểm)
Khẳng định nào sau đây liên quan đến thị giác là KHÔNG đúng?

A. Trong cung phản xạ co giãn đồng tử, bộ phận tiếp nhận kích thích là võng mạc.

B. Khi ta nhìn vật ở cách 200 mét thì cơ thể mi giãn, dây chằng mi căng ra, thủy tinh thể dẹt.

C. Ở cá, cơ chế điều tiết nhìn xa và nhìn gần tương tự như ở người, qua điều tiết phồng dẹt thủy tinh thể. 

D. Ở chim, cơ chế điều tiết nhìn xa và nhìn gần cũng tương tự như ở người, qua điều tiết phồng dẹt thủy tinh thể. 

Câu 8. (0,25 điểm)

Khẳng định nào sau đây liên quan đến thính giác là KHÔNG đúng ?

A. Sóng âm với tần số thấp (100 Hz) làm rung đoạn màng cơ sở ở gần đỉnh ốc tai.

B. Sóng âm với tần số cao (20000 Hz) làm rung đoạn màng cơ sở ở sát đáy ốc tai, gần cửa sổ tròn.

C. Các xương tai giữa có chức năng truyền đúng tần số sóng âm vào tai trong, đồng thời khuếch đại âm từ màng nhĩ vào. 

D. Trung khu điều hòa phản xạ vận động thính giác nằm ở hành não.

Câu 9. (0,25 điểm)

Khẳng định nào liên quan đến cá xương ở nước ngọt và cá xương ở nước mặn là KHÔNG đúng?

A. Cá xương ở nước ngọt có cầu thận lớn hơn và ít nephron hơn.

B. Cá xương ở nước mặn có ít nephron hơn và nephron nhỏ hơn.

C. Cá xương ở nước ngọt có cầu thận lớn hơn và nephron lớn hơn.

D. Cá xương ở nước mặn có nephron nhỏ hơn và bài tiết ít nước tiểu hơn.

Câu 10. (0,25 điểm)
    Điểm nào trên đồ thị điện thế hoạt động cho thấy dòng di chuyển Na+ vượt quá dòng di chuyển K+ ?
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A. Điểm A.       

B. Điểm B.       

C. Điểm C.        

D. Điểm D.         

E. Điểm E.

Câu 11. (0,25 điểm)
Sản phẩm nào dưới đây của quá trình phân giải protein bị giảm đi dưới mức bình thường trong giai đoạn đầu khi bị đói?

A. Urê

B. Các enzym phân giải

C. CO2

D. NH4+

E. Glucôzơ

Câu 12. (0,25 điểm)

Áp suất thẩm thấu của dịch tế bào ở các cây sau đây được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Tìm câu trả lời đúng.

A. Bèo hoa dâu > Rong đuôi chó > Bí ngô
B. Bèo hoa dâu > Phi lao

C. Phi lao > Sú vẹt

D. Sú vẹt > Bí ngô> Bèo hoa dâu > Rong đuôi chó
E. Bèo hoa dâu> Phi lao> Sú vẹt

Câu 13. (0,25 điểm)

Dựa vào phương trình đơn giản nhất của quang hợp, một học sinh đã tính được cây lúa cần phải hấp thụ bao nhiêu mg CO2 để hình thành một hạt thóc nặng 25 mg. Kết quả nào dưới đây là đúng?

A. 44

B. 35

C. 36,5

D. 30

E. 25,5

Câu 14. (0,25 điểm)
Câu nào dưới đây nói về các loại sắc tố ở thực vật là đúng?

A. Sắc tố phụ hấp phụ ánh sáng xanh tím rồi chuyển cho sắc tố chính là diệp lục a.

B. Sắc tố chính chỉ hấp phụ được ánh sáng có bước sóng ngắn.

C. Sắc tố phụ hấp phụ được ánh sáng có bước sóng dài.

D. Không có câu nào nêu trên là đúng.

Câu 15. (0,25 điểm)
 
Chất cao phân tử (polymer) sporopollenin đặc trưng cho nhóm sinh vật nào?

A. Nấm.

B. Protista.
C. Thực vật trên cạn.

D. Vi khuẩn.

E. Vi sinh vật cổ.

Dùng cho các câu từ câu 16 - 18

Một chủng vi khuẩn pneumoccoci kháng penicilin tồn tại được dù các tế bào của chúng không có gen beta lactamase là gen có vai trò giúp vi khuẩn kháng penicilin. Ngoài ra, một nửa số tế bào của chủng vi khuẩn này không có khả năng chuyển hoá đường đôi sacarozơ và đường lactozơ. Tất cả các tế bào của chủng vi khuẩn này đều bị nhiễm Phagơ I và Phagơ II và cả hai đều chèn ADN của chúng vào nhiễm sắc thể của vi khuẩn. Để xác định xem liệu việc nhiễm Phagơ có thể tạo ra chủng vi khuẩn mới này hay không người ta đã tiến hành gây nhiễm chủng dại với hai Phagơ này.

Thí nghiệm 1: Cho 10 µl Phagơ I và 10 µl của Phagơ II vào 2 ống nghiệm riêng biệt. Mỗi ống nghiệm đều chứa 5 ml nước luộc thịt có các tế bào chủng vi khuẩn pneumoccoci kiểu dại đang sinh trưởng mạnh. Một ống nghiệm khác chứa 5mL nước luộc thịt và chỉ có các tế bào chủng vi khuẩn pneumoccoci kiểu dại mà không có phagơ được sử dụng làm ống đối chứng. Sau 20 phút nuôi cấy ở nhiệt độ phòng, người ta lấy từ mỗi ống nghiệm 1µl dung dịch nuôi cấy và bổ sung thêm 1,999 mL nước cất khử trùng để pha loãng. Dung dịch tế bào sau khi pha loãng được cấy trải trên các đĩa thạch có chứa lần lượt glucozơ, sacarozơ và lactozơ. Các đĩa này được nuôi cấy ở trong tủ ấm có nhiệt độ 37oC trong 24 giờ. Kết quả thu được ở bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả thí nghiệm 1 

	Đĩa
	Tế bào bị gây nhiễm bởi Phage I
	Tế bào bị gây nhiễm bởi Phage II
	Tế bào chủng vi khuẩn dạng dại

	Chứa glucozơ
	+
	+
	+

	Chứa sacarozơ
	+
	-
	+

	Chứa lactozơ
	+
	-
	-


Ghi chú: (+) Có sự phát triển của vi khuẩn ; (-) không có sự phát triển của vi khuẩn

Thí nghiệm 2: Từ mỗi ống nghiệm trong thí nghiệm, lấy 1µl dung dịch nuôi cấy rồi pha loãng bằng 1,999 mL nước cất khử trùng. Các dung dịch tế bào sau khi pha loãng được cấy trên 3 đĩa thạch: đĩa thứ nhất chứa tetraciline, đĩa thứ hai chứa penicilin và đĩa thạch còn lại không chứa kháng sinh nào. Các đĩa sau đó được nuôi cấy ở trong tủ ấm có nhiệt độ 37oC trong 24 giờ. Kết quả thu được ở bảng 2.

Bảng 2. Kết quả thí nghiệm 2

	Đĩa
	Tế bào bị gây nhiễm bởi Phage I
	Tế bào bị gây nhiễm bởi Phage II
	Tế bào chủng vi khuẩn dạng dại

	Chứa tetracilin
	-
	-
	-

	Chứa penicilin
	+
	+
	-

	Không chứa kháng sinh
	+
	+
	+


Ghi chú: (+) Có sự phát triển của vi khuẩn ; (-) không có sự phát triển của vi khuẩn

Câu 16. (0,25 điểm)
Dựa trên các kết quả thí nghiệm, câu nào dưới đây là đúng nhất với Phagơ I?

A. Phagơ I chèn ADN vào nhiễm sắc thể của vi khuẩn làm cho vách tế bào vi khuẩn không chịu tác động bởi penicilin.

B. Phagơ I làm giảm penicilin trên đĩa thạch do đó cho phép tế bào vi khuẩn phát triển.

C. Phagơ I mang gen mã hoá cho beta lactamase.
D. Phagơ I ức chế sự phát triển của vi khuẩn.

Câu 17. (0,25 điểm)
Kết luận nào dưới đây có thể rút ra từ dữ liệu ở bảng 1?

A. Phagơ I chèn đoạn ADN vào nhiễm sắc thể của vi khuẩn ở vùng mã hoá cho các enzym của quá trình đường phân.

B. Phagơ I ngăn các phân tử lớn như lactozơ và sacarozơ có thể đi qua thành tế bào của vi khuẩn.

C. Phagơ II chèn đoạn ADN vào nhiễm sắc thể của vi khuẩn ở vị trí mã hoá cho enzym phân giải đường đôi.

D. Phagơ II sử dụng cả sacarozơ và lactozơ của vi khuẩn làm cho vi khuẩn chết đói.

Câu 18. (0,25 điểm)
Kết luận nào dưới đây thể hiện kết quả đúng nhất của thí nghiệm 2?

I. ADN của cả Phagơ I và Phagơ II  đều mã hoá cho beta lactamase.

II. ADN của cả Phagơ I và Phagơ II đều mã hoá cho enzym ức chế tác dụng có hại của tetracilin.

III. Cả hai phagơ đều phá huỷ khả năng kháng kháng sinh của tế bào vi khuẩn.

IV. Tế bào vi khuẩn dạng dại trong tự nhiên không có khả năng kháng lại cả penicilin lẫn tetracilin.

A. Chỉ có I.

B. Chỉ có I và IV.

C. Chỉ có III và IV.

D. Chỉ có I, II và IV.

Câu 19. (0,25 điểm)

Màu da cổ của con đực trong một quần thể thằn lằn đốm (Uta stansburiana) ở Mĩ có liên quan đến một kiểu hành vi riêng biệt. Loại thằn lằn đực có cổ màu da cam là hung dữ nhất và bảo vệ lãnh địa rộng lớn có nhiều con cái. Loại thằn lằn đực có cổ màu xanh da trời bảo vệ lãnh địa nhỏ có ít con cái. Loại thằn lằn đực có cổ màu vàng không có lãnh địa riêng và thường sử dụng chiến thuật đánh lén để giành cơ hội giao phối. Mỗi loại thằn lằn đực có ưu thế đối với loại này nhưng lại không ưu thế đối với loại kia. 

Giả sử một virut đã gây nhiễm quần thể thằn lằn đốm đó và làm chết nhiều con đực hơn con cái. Lây nhiễm virut ảnh hưởng trực tiếp tới sự cạnh tranh giữa các con đực về sự thành đạt sinh sản như thế nào? Dựa vào lí thuyết trò chơi hãy chọn ra câu trả lời đúng?

A. Chỉ có loại thằn lằn đực có cổ màu da cam có sự thành đạt sinh sản tăng lên nhờ tính hung dữ.

B. Chỉ hai loại thằn lằn đực có cổ màu da cam và màu xanh da trời có sự thành đạt sinh sản tăng lên nhờ chúng có lãnh địa.

C. Cả 3 loại con đực đều có được sự thành đạt sinh sản nhất định.


D. Không ảnh hưởng đến sự thành đạt sinh sản ở cả 3 loại thằn lằn.

Câu 20. (0,25 điểm)
Nấm có họ hàng gần gũi nhất với loài nào đang sống hiện nay?

A. Xạ khuẩn. 
B. Trùng sốt rét.
C. Nấm nhày.
D. Tảo nâu.
E. Giun đất.
Câu 21. (0,25 điểm)
     Trong các đặc điểm dưới đây, đặc điểm nào là đặc trưng duy nhất cho giới động vật?

A. Dị dưỡng.

B. Tinh trùng có roi.

C. Hình thành phôi vị.

D. Có khả năng di chuyển.

E. Thể giao tử hiển vi.

Câu 22. (0,25 điểm)
Kiểu tế bào thực vật trưởng thành mà một tế bào phôi thực vật riêng biệt tạo nên được xác định chủ yếu bởi

A. mất gen có chọn lọc.

B. kiểu di chuyển của tế bào.

C. tuổi tế bào.

D. dòng phân sinh đặc biệt của tế bào.

E. vị trí của tế bào.


Câu 23. (0,25 điểm)
Huyết tương của một bệnh nhân bị viêm gan B có thể chứa kháng nguyên bề mặt (viết tắt là HBsAg) của virut viêm gan B, cũng có thể có hoặc không có kháng nguyên lõi (viết tắt là HbcAg) của virut viêm gan B. Điều mô tả nào dưới đây là đúng nhất?

A. HBcAg có lẽ được cấu tạo chủ yếu từ lipit.

B. HBsAg được cấu tạo chủ yếu từ protein.

C. Nồng độ các enzym của gan trong huyết tương không thay đổi khi bệnh nhân bị viêm gan cấp tính.

D. Nồng độ các enzym của gan trong huyết tương giảm khi bệnh nhân bị viêm gan cấp tính.

Câu 24. (0,25 điểm)
Trong một thí nghiệm điều trị cùng một loại bệnh, nhóm bệnh nhân 1 được điều trị bằng chất A và nhóm bệnh nhân 2 được điều trị bằng chất B. Sau một tuần, nhóm bệnh nhân 2 có tốc độ chuyển hoá thấp hơn và có tuyến giáp phát triển to hơn so với nhóm 1. 

Hãy xác định chất A và chất B.

             
  Chất A   

Chất B
      
 A.   Thuốc giả

TSH    
      
 B.   Thuốc giả

Tirôxin         

      
 C.   TSH


Tiroxin                           

      
 D.   Tirôxin


Thuốc giả     

Câu 25. (0,25 điểm)
Một người đang hoạt động thể thao mạnh, điều gì sẽ giảm đi ở cơ xương?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A. Dòng máu đến cơ xương.

B. Nồng độ CO2 và O2.

C. Sức cản đối với dòng máu ở mạch máu nhỏ.

D. Nồng độ axit lắctíc.  

Câu 26. (0,25 điểm)

Điều gì sau đây KHÔNG xảy ra khi cơ nửa tim bên phải bị suy yếu?

A. Phù chân và đầu gối

B. Phù phổi

C. Ứ máu ở các tĩnh mạch lớn

D. Huyết áp trong động mạch phổi giảm

Câu 27. (0,25 điểm)

Một phụ nữ 28 tuổi chạy 5 km trong một ngày trời nóng nên cơ thể bị mất nước. Cho rằng nồng độ ADH là rất cao. Nước được hấp thu nhiều nhất ở bộ phận nào của ống thận?

A. Ống lượn gần

B. Quai Henlê

C. Ống lượn xa

D. Ống góp

Câu 28. (0,25 điểm)
Một người đàn ông 72 tuổi có tiền sử 30 năm uống rượu và bị bệnh gan. Ông ta đến gặp bác sĩ và than phiền về hiện tượng phù chân. Điều nào sau đây gây ra phù chân ở ông ta?

A. Áp suất thuỷ tĩnh ở mao mạch giảm.

B. Áp suất thuỷ tĩnh ở dịch ngoại bào giảm.
C. Huyết áp tĩnh mạch đùi giảm.
D. Nồng độ albumin huyết tương giảm.
Câu 29. (0,25 điểm)
Một đàn cá trê đã nuôi một thời gian đang bơi trong bể nước, khi người ta bỏ một con cá trê bị thương vào bể nước thì thấy các con cá trê trong bể tập trung lại thành bày đông chặt và giảm vận động. Sở dĩ như vậy là do

A. cá trê bị thương, bị đau nên bơi khắp nơi làm các cá trê khác hoảng sợ tập trung lại thành bầy.

B. bản năng tự vệ của cá trê, khi gặp kẻ lạ xâm nhập chúng tập trung lại để chuẩn bị chống lại kẻ lạ mặt.
C.  bản năng tự vệ của cá trê, chúng dồn lại thành đám ở đáy bể.
D.  pherômôn được giải phóng ra từ cá bị thương.

Câu 30. (0,25 điểm)
Ống phấn tìm được đường đi vào túi phôi để thụ tinh theo cách nào?

A. Tế bào trứng tiết ra chất hoá học hướng dẫn ống phấn.

B. Tế bào đối cực nằm đối diện với trứng tiết ra chất hoá học hướng dẫn ống phấn.

C. Tế bào trợ bào nằm cạnh trứng tiết ra chất hoá học hướng dẫn ống phấn.

D. Tế bào trung tâm tiết ra chất hoá học hướng dẫn ống phấn.
Câu 31. (0,25 điểm)
Một số loại hạt cần phải có tín hiệu ánh sáng mới có thể nảy mầm được. Tuy vậy, những loại hạt này vẫn có thể nảy mầm được trong tối nếu hạt được xử lý bởi chất X. Hãy chọn câu mô tả dưới đây nói về chất X là đúng.

A. Chất X do phôi tạo ra.

B. Chất X kích thích tạo chồi.

C. Chất X kích thích tạo rễ.

D. Chất X gây đáp ứng bộ ba.

Câu 32. (0,25 điểm)
Cây rau chân vịt có độ dài đêm tới hạn là 10 giờ. Câu nào dưới đây là KHÔNG đúng?

A. Cây sẽ ra hoa khi ngày dài từ 14 giờ trở lên.

B. Cây sẽ ra hoa khi đêm dài 9 giờ.

C. Cây sẽ ra hoa khi thời gian tối là 14 giờ được ngắt quãng bởi chớp sáng đỏ (R).

D. Cây sẽ ra hoa khi thời gian tối là 14 giờ bị ngắt quãng bởi chớp sáng đỏ (R).

Câu 33. (0,5 điểm)

Sơ đồ nào dưới đây mô tả trạng thái cân bằng liên quan đến chất ức chế cạnh tranh I?
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Câu 34. (0,25 điểm)
Điền các số liệu hoặc các từ cần thiết vào chỗ trống có ghi các số (1, 2, 3) trong phiếu trả lời để hoàn thiện các câu dưới đây:

A. Giao tử thể của thực vật hạt kín gồm ---(1)--- tế bào.

B. Vỏ của hạt đậu có ---(2)--- n nhiễm sắc thể, do kiểu gen của ---(3)--- qui định.

Câu 35. (0,50 điểm)

Đồ thị dưới đây cho biết các số liệu về lượng ôxi được giải phóng cũng như được cây hấp thụ khi đặt cây vào trong tối 12 giờ rồi đặt ngoài sáng 12 giờ. Nhiệt độ là cố định trong suốt thí nghiệm. 
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Tổng lượng ôxi mà cây đã hấp thụ trong 24 giờ thí nghiệm là -------cm3 (điền số liệu vào phiếu trả lời).

Câu 36. (0,25 điểm)
Câu nào dưới đây là đúng, câu nào là sai. Hãy đánh dấu (X) vào ô trả lời đúng hoặc sai tương ứng trong phiếu trả lời.

A. Thoi vô sắc gắn với nhiễm sắc thể trực tiếp vào vùng tâm động.

B. Sự thuỷ phân ADN là không cần thiết cho sự co ngắn các thoi vô sắc ở kỳ sau.
Câu 37. (0,50 điểm)
Câu nào dưới đây nói về quá trình truyền tin giữa các tế bào là đúng, câu nào là sai. Hãy đánh dấu (X) vào ô trả lời đúng hoặc sai tương ứng trong phiếu trả lời.

A. Tín hiệu được khuếch đại lên nhiều lần trong quá trình truyền tin vì có nhiều enzym tham gia vào mỗi bước truyền tin.

B. Sự liên kết đặc hiệu giữa tín hiệu và thụ thể luôn dẫn đến cùng một loại đáp ứng đặc hiệu ở các tế bào khác nhau.

C. Truyền tin qua một loạt các bước dẫn đến các đáp ứng khác nhau ở các tế bào có cùng loại thụ thể.

D. Các tế bào động vật chỉ có thể trao đổi thông tin với nhau một cách gián tiếp.
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